	Đơn vị báo cáo: …


	ĐÓNG GÓP CHO QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

Kỳ báo cáo: Quý…. Năm ….
	Mẫu số 01/DN-VTCI

Ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT-BTTTT ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông




Đơn vị tính: Triệu đồng

	Mã số
	Chỉ tiêu thống kê
	Doanh thu phát sinh các dịch vụ đóng quỹ
	Tỷ lệ đóng góp (%)
	Số tiền dự kiến đóng góp của năm (theo kế hoạch)
	Số tiền đã  nộp quỹ trong kỳ
	Số tiền thực nộp so với

(%) 

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch năm 
	Thực hiện cùng kỳ năm trước

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=(4)/(3)
	6=(4)/(4 kỳ trước)

	A
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại dịch vụ 
	
	
	
	
	
	

	A1
	1. Các dịch vụ viễn thông di động
	
	3%
	
	
	
	

	A2
	2. Dịch vụ điện thoại, thuê kênh quốc tế
	
	2%
	
	
	
	

	A3
	3. Dịch vụ điện thoại, thuê kênh liên tỉnh 
	
	1%
	
	
	
	


Thuyết minh báo cáo

	LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

-ĐTCĐ

-ĐTDĐ

-Email


	
	… ngày … tháng … năm 20..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Báo cáo nhanh và báo cáo quý chỉ báo cáo chỉ tiêu mã số A.
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